
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN L Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
TỈNH ĐỒNG THÁP  

  

Bản án số: 23/2024/HNGĐ-ST. 

Ngày: 04-4-2024. 
  /v      n;  r n     p v  nu   

 on          n       n       n   và 

    N u  n           ” 

 

 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN L, TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hà     Mỹ Xuân. 

Các Hội thẩm nhân dân:              

1. Bà N u  n         n . 

2. Ôn  N u  n    n    êm. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳn      D  m Quỳn  -      ý  ò  án  ò  án 

n ân dân  u ện L, tỉn  Đồn    áp. 

N à  04 t án  4 n m 2024, tạ  trụ sở  ủ   ò  án n ân dân  u ện L xét xử 

sơ t ẩm   n       vụ án t ụ  ý số: 341/2023/  S -HNGĐ, n à  09 t án  11 n m 

2023, v        n; tr n     p v  nu    on          n”, t eo Qu ết đ n  đ   vụ án 

r  xét xử số: 35/2024/QĐXXS -HNGĐ, n à  21 t án  02 n m 2024, và Qu ết 

đ n   oãn p  ên tò  số 32/2024/QĐS -HNGĐ, n à  14 t án  3 n m 2024,      

 á  đ ơn  sự:  

- Nguyên đơn: Anh      n  , s n  n m 1998; Đ     ỉ: Số B,  p G, xã K, 

 u ện G, tỉn     n G  n ; Anh T1 vắn  mặt tạ  p  ên tò  và  ó đơn đ  n    xét xử 

vắn  mặt. 

- Bị đơn: C   N u  n           , s n  n m 1999; đ     ỉ: Số C,  p H, xã  , 

 u ện  , tỉn  Đồn    áp. C   V vắn  mặt tạ  p  ên tò     n  r   ý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ạ  đơn   ở    ện đ  n à  18/10/2023 và tron  quá trìn    ả  qu ết vụ án, 

n u ên đơn  n       n   trình bày:  

Anh T1 và     N u  n            quen   ết n  u, tìm    u m t t       n 

t ì sốn    un  n   v    ồn , đến n à  26/10/2020  n  T1 và     V  ó đ n   ý  ết 

  n tạ  Ủ    n n ân dân xã K,  u ện G, tỉn     n G  n  và đ      p         n  

n  n  ết   n số 84, n à  26/10/2020. S u      ết   n,  n  T1 và     V sốn    un  

 ạn  p    đ      oản  03 n m, đến t án  8/2023 t ì     V, anh T1 p át s n  mâu 
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t u n và    n   òn   un  sốn  v   n  u   o đến n  . N u ên n ân p át s n  mâu 

t u n  à do     V  ó tìn   ảm v   n     đàn  n    á  và tự ý    n à đ . 

Quá trìn  sốn    un   n  T1 và     V có 01 con chung tên    N ọ  Bảo A, 

s n  n à  11/3/2021. H ện   áu Bảo A đ n  sốn   ùn   n  T1. 

 ron  quá trìn    ả  qu ết vụ án n u ên đơn  n       n    êu   u      n 

v       N u  n           ;     on   un ,  n  T  êu   u đ    t ếp tụ  trự  t ếp 

nu   d  n   on   un  và    n   êu   u     V  ó n     vụ đón   óp     p      p 

d  n   nu    on   un   à   áu Bảo A cùng anh T;    tà  sản   un , n    un ,  n  

T    n   êu   u   ả  qu ết. N u ên đơn  à  n  T  ó đơn đ  n    xét xử vắn  mặt. 

B  đơn  à     N u  n            đã đ     ò  án tốn  đạt   p  ệ    n   áo 

v  v ệ  t ụ  ý vụ án,  ản p oto đơn   ở    ện  ùn   á  tà    ệu    n      èm t eo 

đơn, và  á  v n  ản tố tụn    á . N  n     đơn    n   ử  v n  ản     ý   ến   o 

 ò  án. Đồn  t        V  ũn     n   ó mặt tạ   ò  án     đ     ò  án tr ệu t p 

  p  ệ đ    ả  qu ết vụ án,  ũn  n   t  m     p  ên tò . 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]   ệ   n       n   x n      n     N u  n             à tr n     p v  

  n n ân và     đìn  t u   t ẩm qu  n   ả  qu ết  ủ   ò  án, qu  đ n  tạ  Đ  u 28 

 ủ  B   u t tố tụn  dân sự. Qu n  ệ p áp  u t tr n     p       n  T và     V t u   

t ẩm qu  n   ả  qu ết  ủ   ò  án n ân dân   p  u ện, qu  đ n  tạ  Đ  u 35  ủ  

B   u t tố tụn  dân sự.  

Do     V  ó đ     ỉ t   n  tr  tạ   u ện  , tỉn  Đồn    áp. Nên Tòa án 

n ân dân  u ện L t ụ  ý và   ả  qu ết vụ án  à đ n  qu  đ n  tạ  Đ  u 39  ủ  B  

 u t tố tụn  dân sự. 

Đố  v    n  T  à n u ên đơn,     V  à    đơn đã đ     ò  án tr ệu t p   p  ệ 

  n t       đ  t  m     p  ên tò  xét xử sơ t ẩm, n  n   n  T  ó đơn x n xét xử 

vắn  mặt và     V vắn  mặt    n  r   ý do. Do đó  ò  án t ến  àn  xét xử vắn  

mặt đố  v    n  T và     V t eo t ủ tụ  xét xử vắn  mặt t t  ả n  n  n     t  m 

    tố tụn   à p ù   p v   qu  đ n  tạ   á  Đ  u 228, 238 B   u t tố tụn  dân sự. 

[2]      n n ân: 

   ệ   n       n   và     N u  n            đ n   ý  ết   n vào n à  

26/10/2020 tạ  Ủ    n n ân dân xã K,  u ện G, tỉn     n G  n   ó G       n  

n  n  ết   n số 84, n à  26/10/2020  ủ  Ủ    n n ân dân xã K  à    n        n  

m n .  ì t ế,  ó đủ  ơ sở đ  xá  đ n  v ệ  đ n   ý  ết   n  ủ   n  T và     V đã 

đảm  ảo  á  đ  u   ện  ết   n và tuân t ủ qu  đ n   ủ  p áp  u t v   ôn nhân và 

    đìn  tạ  t    đ  m đ n   ý  ết   n, nên đ     ò  án   n  n  n  à v    ồn  

  p p áp và đ    p áp  u t  ảo vệ. 

Điều 19 Luật Hôn nhân và gia đình quy định về tình nghĩa vợ chồng:  

“1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, 

chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia 

đình. 
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2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có 

thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các 

hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.” 

  u  n  ên, s u           n  T và     V sốn    un   ạn  p    đến t án  

8/2023 t ì xả  r  mâu t u n d n đến v ệ  v    ồn     n   òn sốn    un  và qu n 

tâm n  u t  đó đến n  . H ện v    ồn  v n    n   àn  ắn đ    tìn   ảm. N u ên 

n ân p át s n  mâu t u n  à do     V  ó n     đàn  n    á , tự ý    n à đ . Do 

   n   òn tìn   ảm v       V nên anh T đã t ự    ện qu  n  êu   u      n t eo 

qu  đ n  tạ    oản 1 Đ  u 51  u t H n n ân     đìn .  

K    ò  án t ụ  ý   ả  qu ết vụ án, đã tốn  đạt đ   đủ  á  v n  ản tố tụn  

  o     V tạ  đ     ỉ mà  n  T đã  un    p tron  đơn   ở    ện. C   V  ũn  đ    

 ò  án t  n   áo toàn    n   dun   êu   u  ủ   n  T tron  vụ án,  ũn  n   t  n  

 áo  ết quả p  ên  ọp    m tr  v ệ     o n p, t ếp   n,   n          n     và  ò  

  ả  n à  20/12/2023  ủ   ò  án đố  v   vụ án. N  n      V    n   un    p ý 

  ến p ản  á ,    n   un    p tà    ệu    n      ì và  ũn     n   ó mặt tạ   ò  

án đ    ả  qu ết vụ án nên  ò  án   n    vào  á  tà    ệu    n      ó tron   ồ sơ 

đ    ả  qu ết vụ án  à p ù   p v   qu  đ n  tạ   á  đ  u 91, 96 B   u t tố tụn  dân 

sự. Mọ    u quả p áp  ý t  v ệ  vắn  mặt và    n  t ự    ện n     vụ    n  m n  

 ủ  mìn ,     V p ả  tự    u. Hàn  đ n   ủ      V  òn   o t        V không quan 

tâm đến  u     n n ân nà  và  ũn     n   ó t  ện     đoàn tụ đ  t ếp tụ  xâ  

dựn   ạn  p        đìn   ùn   n  T.    đó, xá  đ n   n  T và     V đã v  p ạm 

n   êm trọn  n     vụ  ủ  v ,   ồn   àm   o   n n ân  âm vào tìn  trạn  tr m 

trọn , đ   sốn    un     n  t    éo dà , mụ  đ     ủ    n n ân    n  đạt đ   .  

   n  n  n  n đ n  nêu trên đã đủ   n       p n  n  êu   u  ủ  n u ên 

đơn  n       n   đ    o v    ồn   n  T và     V      n  à p ù   p v   qu  tạ  

  oản 1 Đ  u 56  u t H n n ân và     đìn . 

 [3]    nu    on   un : Anh T1 và     V  ó 01  m t   on   un  tên Võ 

N ọ  Bảo A, s n  n à  11/3/2021. H ện  on   un   à   áu Bảo A đ n  sốn   ùn  

và do cha là anh T1 trự  t ếp nu   d  n . Sự v ệ  nà  do anh T1 trìn   à  n  n  

    V đã    n  đ   r  ý   ến p ản  á  tron  suốt quá trìn    ả  qu ết vụ án   o 

t    đâ   à tìn  t ết, sự   ện    n  p ả     n  m n , đủ   n    đ  xá  đ n    áu 

Bảo A  à  on   un   ủ   n  T1 và     V. 

Anh T1   o r n    áu Bảo A    e mạn  v  t      t, tr  tuệ. K   sốn    un  

v    n  T1   áu Bảo A v n p át tr  n  ìn  t   n . Anh T1  êu   u đ    t ếp tụ  

trự  t ếp nu   d  n   on   un ,    n   êu   u     V  ó n     vụ đón   óp     p   

   p d  n   nu    on   un   ùn   n  T1. C   V    n   ó ý   ến p ản đố ,   ện 

 on   un  đ n  sốn   ùn  và do  n  T1 trự  t ếp nu   d  n  nên H   đồn  xét xử 

   p n  n  êu   u  ủ   n  T1 v  nu    on   un . Cụ t      o  on   un   à   áu 

Bảo A cho anh T1 trự  t ếp nu   d  n   à p ù   p và đảm  ảo đ    sự ổn đ n  v  

đ  u   ện sốn    o   o   áu. 

Do     V    n   ó ý   ến  ì v   on   un  và  n  T1    n   êu   u nên H   

đồn  xét xử    n  xem xét v  v ệ  đón   óp     p      p d  n   nu    on   un  

 ủ      V và anh T1. 
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Dù    n   à n     trự  t ếp nu   d  n   on   un  n  n      V v n  ó  á  

qu  n và n     vụ tr n  nom,    m só , nu   d  n ,   áo dụ   on   un  t eo qu  

đ n  tạ    oản 1 Đ  u 81;  ó  á  n     vụ và qu  n  ủ     , mẹ    n  trự  t ếp 

nu    on s u      n đ    qu  đ n  tạ  Đ  u 82  u t H n n ân và     đìn . S u     

ly hôn, anh      n    ùn   á  t àn  v ên     đìn     n  đ     ản trở     N u  n 

           tron  v ệ  t ự    ện  á  qu  n và n     vụ t  m nom,    m só , nu   

d  n ,   áo dụ   on t eo qu  đ n   ủ  p áp  u t v    n n ân và     đìn ;  à     

N u  n               n  đ     ạm dụn  v ệ  t  m nom đ   ản trở,  oặ   â  ản  

  ởn  x u đến v ệ  tr n  nom,    m só , nu   d  n ,   áo dụ   on  ủ   n  Võ 

  n  . 

   qu  n và   n     êu   u t    đổ  n     trự  t ếp nu    on s u          n 

đ    t ự    ện t eo qu  đ n  tạ  Đ  u 84  ủ   u t   n n ân và     đìn . 

[4]         tà  sản: Do  n       n   và     N u  n            không yêu 

  u  ò  án   ả  qu ết, nên H   đồn  xét xử    n  xem xét. 

[5]    n    un : Do  n       n   và     N u  n            không yêu 

  u  ò  án   ả  qu ết, nên H   đồn  xét xử    n  xem xét. 

[6]    án phí: Anh      n   p ả     u án p   dân sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  

tạ    oản 4 Đ  u 147 B   u t tố tụn  dân sự và đ  m     oản 5 Đ  u 27  ủ  N    

Qu ết số 326/2016/UB  QH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ    n     n  vụ Quố  

   . 

[7]    qu  n   án   áo, t     ạn   án   áo t ự    ện t eo qu  đ n  tạ   á  

đ  u 271, 273 B   u t tố tụn  dân sự.  

Vì cá   ẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

C n     á  đ  u 19, 51, 56, 81, 82, 83  ủ   u t   n n ân và     đìn ; Cá  

đ  u 28, 35, 39, 91, 96,   oản 4 Đ  u 147, Đ  u 228, Đ  u 238, Đ  u 271, Đ  u 273 

 ủ  B   u t tố tụn  dân sự và đ  m     oản 5 Đ  u 27  ủ  N    qu ết số 

326/2016/UB  QH14 n à  30/12/2016  ủ  Ủ    n     n  vụ Quố     . 

Tuyên xử: 

1.      n n ân: 

C o      n       n       n   và     N u  n           . 

2.    nu   con chung:  

2.1. Giao con chung tên    N ọ  Bảo A, s n  n à  11/3/2021 cho anh Võ 

  n   t ếp tụ  trự  t ếp nu   d  n   H ện   áu Bảo A đ n  sốn    un  và do  n  

T trự  t ếp nu   d  n  . C   N u  n               n  p ả  đón   óp     p   

   p d  n   nu    on   un   à   áu Bảo A cùng anh T. 

2.2 S u          n, n     trự  t ếp nu    on   un   ùn   á  t àn  v ên     

đìn     n  đ     ản trở n        n  trự  t ếp nu    on   un  tron  v ệ  t  m 

nom,    m só , nu   d  n ,   áo dụ   on   un . N        n  trự  t ếp nu    on 
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  un     n  đ     ạm dụn  v ệ  t  m nom đ   ản trở,  oặ   â  ản    ởn  x u 

đến v ệ  tr n  nom,    m só , nu   d  n ,   áo dụ   on  ủ  n     trự  t ếp nu   

con chung. 

3.         tà  sản:  ò  án    n  xem xét   ả  qu ết.  

4.    n    un :  ò  án    n  xem xét   ả  qu ết. 

5.    án p  :  

Anh      n   p ả     u 300.000 đồn  (Ba trăm nghìn đồng) án p   dân sự 

sơ t ẩm tron  vụ án   n n ân và     đìn , đ       u tr  vào t  n tạm  n  án p   

đã n p  à 300.000 đồn  (Ba trăm nghìn đồng) t eo   ên     t u t  n tạm  n  án p   

số 0003289 ngày 09 t án  11 n m 2023  ủ  C    ụ       àn  án dân sự  u ện L 

(Anh T1 đã n p đủ án p   . 

Anh      n   và     N u  n             ó qu  n   án   áo  ản án nà  

tron   ạn 15 n à     t  n à  n  n đ     ản án  oặ   ản án đ    n êm  ết t eo 

qu  đ n .  

 r  n    p  ản án đ    t    àn  t eo qu  đ n  tạ  Đ  u 2  u t      àn  án 

dân sự, t ì n     đ    t    àn  án dân sự, n     p ả  t    àn  án dân sự  ó qu  n 

t oả t u n t    àn  án, qu  n  êu   u t    àn  án, tự n u ện t    àn  án  oặ     

   n    ế t    àn  án t eo qu  đ n  tạ   á  Đ  u 6, 7, 7  và 9  u t      àn  án 

dân sự; t      ệu t    àn  án đ    t ự    ện t eo qu  đ n  tạ  Đ  u 30  u t     

 àn  án dân sự.  

Nơi nhận:                                                               TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM       

-  AND tỉn  Đồn    áp;                                         THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA            
-  KSND  u ện L; 

- CC. HADS  u ện L; 

- UBND xã,  

H. G, tỉn     n G  n   (Đã  ý) 

  GCNKH số 84 n à  26/10/2020); 

- Cá  đ ơn  sự; 

-   u: HS A,    A.         
 

  Hà Thị Mỹ Xuân 

 

 


